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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng 

- Địa chỉ văn phòng: Số 026, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Bà Chu Thị Xuân - Chủ tịch 

HĐQT kiêm Giám đốc. 

- Điện thoại: 0206 3 855389; 3 856  469; Fax: 02063 855080. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4800100836, cấp 

ngày 22 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày ngày 13 tháng 12 

năm 2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp.  

- Mã số thuế: 4800100836. 

2. Tên dự án đầu tư 

Dự án Trang trại chăn nuôi Chu Trinh 

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cụ thể 

tại các Quyết định sau: 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 1702/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi Chu Trinh, 

xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

+ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận điều chỉnh nhà 

đầu tư số 1513/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về Dự án trang trại chăn nuôi Chu Trinh. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Biên bản về việc xác định địa điểm xây dựng công trình Trang trại chăn nuôi 

Chu Trinh ngày 20/05/2020. 

+ Tờ trình số 643/TTr-SXD ngày 28/05/2020 của Sở Xây dựng về việc xin chấp 

thuận địa điểm xây dựng công trình Trang trại chăn nuôi Chu Trinh. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại 

chăn nuôi Chu Trinh. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án: Chăn nuôi gia súc (chăn 

nuôi lợn). 
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- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP: Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP: Tại khu II của dự án có 0,13ha đất rừng phòng hộ theo Quyết định số 

271/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thành phố Cao Bằng (số thứ tự 3.1, mục III, 

Biểu số 25/CH). 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường: Dự án thuộc loại hình chăn nuôi gia súc, thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình (quy định tại 

mục 16 cột 4) Phụ lục II, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Do đó, dự án thuộc Dự án 

đầu tư nhóm II (số thứ tự 1 Phụ lục IV, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô chăn nuôi: Chăn nuôi lợn thịt với quy mô 2.000 con/lứa; 2,2 lứa/năm, 

tương đương sản phẩm thương phẩm khoảng 4.400 con lợn thịt/năm. 

- Quy mô sử dụng đất: 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Quyết 

định số 554/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Tổng 

diện tích sử dụng đất của Dự án khoảng 25.172,42 m2, gồm 02 khu: Khu I, diện tích 

20.889,4 m2
 (dùng xây dựng chuồng trại chăn nuôi, một số hạng mục công trình xử lý 

chất thải); Khu II, diện tích 4.283,02 m2 (dùng xây dựng ao sinh học xử lý nước thải). 

+ Tại khu I: chủ đầu tư đã thực hiện thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường 

với diện tích thuê đất là 18.599,2m2 theo Hợp đồng thuê đất số 31/HĐTĐ ngày 

29/07/2022 giữa Sở tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao 

Bằng; Phần diện tích còn lại của khu I là 2.290,2m2 thuộc đất của công ty cổ phần 

Khánh Hạ; hai bên có ký hợp đồng, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng đầu tư 

làm đường đi và nhà khử trùng để sử dụng chung với Công ty cổ phần Khánh Hạ theo 

Hợp đồng số 15/01/2022/HĐ/KH-XNK ngày 15/01/2022. 

+ Tại khu II: Diện tích sử dụng đất tại khu II nằm trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2025 thành phố Cao Bằng tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, hạng mục ao sinh học, diện tích 0,28ha, tương đương 

2.800m2. 

Như vậy diện tích đề nghị cấp GPMT của dự án là 23.689,4 m2, trong đó: Khu 

I, diện tích 20.889,4 m2; khu II, diện tích 2.800 m2. 

Vị trí của dự án giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ: 
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Bảng 1.1. Tọa độ khép góc khu vực dự án đề nghị cấp GPMT 

Tên 

điểm 

Hệ tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 105045', múi 

chiếu 30) 
Tên 

điểm 

Hệ tọa độ VN2000 

(Kinh tuyến trục 105045', múi 

chiếu 30) 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

I. Khu I 

1 2501304,59 558278,46 9 2501102,06 558309,51 

2 2501315,25 558257,16 10 2501091,06 558395,13 

3 2501261,07 558224,14 11 2501184,49 558427,54 

4 2501191,31 558245,09 12 2501217,78 558414,75 

5 2501191,31 558225,17 13 2501226,24 558400,04 

6 2501157,45 558217,37 14 2501214,73 558357,58 

7 2501131,60 558188,69 15 2501193,99 558352,08 

8 2501095,38 558201,69 16 2501191,26 558265,39 

II. Khu II 

1 2501308,21 559813,16 11 2501270,11 559737,79 

2 2501320,35 559802,37 12 2501257,96 559749,66 

3 2501316,22 559781,91 13 2501262,80 559762,13 

4 2501303,78 559783,76 14 2501256,23 559774,22 

5 2501295,46 559790,11 15 2501227,22 559753,42 

6 2501267,57 559764,34 16 2501221,21 559763,47 

7 2501269,78 559758,30 17 2501219,51 559786,55 

8 2501287,73 559758,33 18 2501262,94 559797,88 

9 2501291,74 559746,96 19 2501278,09 559805,59 

10 2501275,66 559745,82 20 2501301,00 559806,33 

(Nguồn: Theo báo cáo ĐTM của dự án (khu I) và đo bằng phần mềm AutoCAD 

trên bản đồ Tổng mặt bằng (khu II)) 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Lựa chọn giống 

* Xác định giống lợn đưa vào dự án  

Giống lợn đưa vào dự án là lợn lai 3 máu từ lợn nái lai 2 máu là Land York và 

lợn đực giống Duroc. Nguồn gốc được lai tạo tại Trang trại Thông Huề thuộc Công ty 

CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng.  
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- Hoặc Lợn (heo) nhập từ các trang trại khác: vào trang trại phải có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, có chứng nhận kiểm dịch 

động vật, tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị đã sử dụng (nếu có).  

* Chọn giống: 

Mục tiêu: lợn con đưa vào chăn nuôi phải được lựa chọn kỹ, có sức kháng bệnh 

cao, sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất và chất lượng cao. Cơ sở cung cấp con 

giống cho dự án phải đáng tin cậy trên cơ sở đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật sau: 

+ Chọn những con có thể chất khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, lông thưa óng mượt 

(những con da sần sùi, lông dầy là lợn có bệnh, nuôi sẽ chậm lớn), mắt tinh nhanh, đi 

lại hoạt bát, nhanh nhẹn, phàm ăn. 

+ Không chọn những con còi cọc có khuyết tật như khèo chân, úng rốn, có tật ở 

miệng, mũi. 

+ Chọn đàn heo đã được tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh dịch tả, tụ dấu, phó 

thương hàn và lở mồm long móng. 

3.2.2. Quy trình chăn nuôi lợn 

Trang trại Chăn nuôi Chu Trinh thực hiện chăn nuôi theo quy trình Chăn nuôi 

lợn An toàn sinh học theo hướng VietGAHP.  

An toàn sinh học trong chăn nuôi lợn theo QCVN 01-14:2010/BNNPTNT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học: là thực hiện 

các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh 

học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ 

sinh thái. 

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP-Vietnam Good Animal 

Husbandry Practices) theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 ban 

hành 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi Trang trại: là 

quy trinh chăn nuôi tiến tiến khoa học, trong đó đảm bảo các điều kiện An toàn sinh 

học theo QCVN 01-14:2010/BNNPTNT cho chăn nuôi.  

Quy trình Vietgahp là quy trình để chăn nuôi lợn tốt nhằm đảm bảo an toàn 

thực phẩm; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngăn chặn sự xâm nhập của 

mầm bệnh từ bên ngoài trại vào trong trại và giữa các khu vực trong trại hoặc từ trong 

trại (nếu có) ra ngoài trại. Giảm tỷ lệ chết, giảm chi phí thuốc kháng sinh, nâng cao 

năng suất chăn nuôi và chất lượng thịt. 

Quy trình chăn nuôi: 
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Hình 1. Sơ đồ minh họa quy trình chăn nuôi lợn thịt và các nguồn thải phát sinh 

Thuyết minh quy trình chăn nuôi: 

Lợn con đầu vào được nhập từ trang trại chăn nuôi Thông Huề có trọng lượng 

khoảng 10 - 15kg/con, đảm bảo khỏe mạnh. Mức khẩu phần ăn giai đoạn này khoảng 2 

- 3 kg/con/ngày.  

Chăm sóc nuôi dưỡng: 

- Vệ sinh sát trùng chuồng nuôi trước khi nhập. 

- Tách lọc lợn ngay sau khi nhập về và suốt quá trình nuôi đảm bảo độ đồng 

đều, kiểm tra phát hiện mọi vấn đề về lợn. Tách lọc lợn bệnh cần điều trị về ô cuối 

chuồng. 

- Kiểm tra chất lượng nước uống 6 tháng một lần bằng cách lấy mẫu nước gửi 

về phòng thí nghiệm. 

- Tiêm phòng: 56 ngày tuổi tiêm phòng bệnh lở mồm long móng; 63 ngày tuổi 

tiêm phòng bệnh dịch tả lần 2; Khi lợn được 30 kg: tẩy giun sán. 

- Hàng ngày công nhân vệ sinh quét dọn sạch nền chuồng, lau sạch máng ăn, 

thay nước đẩy máng tắm 2 lần/ngày. 

Xuất chuồng: 

- Xuất lợn có trọng lượng 110kg - 120kg, thời gian nuôi khoảng 20-22 tuần.  

- Ngừng thức ăn trước khi xuất bán 10 -12h.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm thương phẩm: 4.400 con lợn thịt/năm, tương đương khoảng 484 đến 

528 tấn thịt lợn thương phẩm/năm. 

Lợn đạt 110 - 120kg 

xuất chuồng 

Lợn con đầu vào 

nặng 10 – 15kg 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án 

TT Nguyên liệu/nhiên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Thức ăn chăn nuôi - cám công nghiệp chuyên dụng Tấn/năm 660 

2 Thuốc thú y chuyên dụng Lít/năm 50 

3 Hoá chất khử trùng (Omicide - thuốc phun) Lít/năm 150 

4 Vôi bột Kg/năm 3.000 

5 Dầu diesel Lít/năm 600 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM) 

* Nguồn cung ứng: 

+ Thức ăn chăn nuôi (cám công nghiệp chuyên dụng): sử dụng các loại thức ăn 

đậm đặc hoặc hỗn hợp dành cho từng nhóm lợn theo tuần tuổi và thực hiện theo quy 

trình tiêu chuẩn thức ăn quy định cho sản xuất thịt lợn sạch. Nguồn cấp từ các đơn vị 

cung ứng có uy tín trong và ngoài nước (chủ yếu là Công ty cổ phần dinh dưỡng Hồng 

Hà). 

+ Thuốc thú y chuyên dụng: cũng thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt về sử 

dụng thuốc thú y cho sản xuất lợn sạch. Nguồn cấp từ các đơn vị cung ứng có uy tín 

trong và ngoài nước (Chủ yếu từ Công ty cổ phần Thuốc thú y Tân Tiến và Công ty 

CPKD thuốc thú y Amavet Hà Nội). 

+ Hóa chất khử trùng (Daone - thuốc phun): do các Công ty chuyên kinh doanh, 

sản xuất hóa chất khử trùng có uy tín tại miền Bắc cung cấp. 

+ Vôi bột: Được cung cấp từ các đơn vị cung ứng tại địa phương. 

+ Dầu diesel: được lấy tại các điểm bán xăng dầu địa phương. 

b. Nhu cầu về điện 

- Nguồn điện được sử dụng để cung cấp cho máy bơm, máy phun sương, quạt, 

điều hoà không khí, hệ thống làm mát, chiếu sáng và các nhu cầu khác. Công ty đã đầu 

tư trạm biến áp 110KVA và 01 Máy phát điện Diesel DOOSAN 350kVA. Nguồn điện 

lấy từ hệ thống lưới điện quốc gia của khu vực. 

- Nhu cầu sử dụng điện của dự án ước tính khoảng: 280.000 Kwh/năm. 

c. Nhu cầu cung cấp nước 

- Nhu cầu nước sinh hoạt: Lượng nước cấp cho mục đích sinh hoạt là 0,8 

m3/ngày.đêm, tương đương 288 m3/năm. 

- Nhu cầu cấp nước cho chăn nuôi: 

+ Nước cung cấp cho nhu cầu nước uống của đàn lợn: 

Nước cấp cho đàn lợn uống 10 m3/ngày.đêm, tương đương 3.600 m3/năm. 
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+ Nước cấp cho mục đích vệ sinh chuồng trại: 

Nước sử dụng cho công tác vệ sinh chuồng trại là 44,0 m3/ngày, tương đương 

15.840 m3/năm. 

+ Nước cấp cho hoạt động ngâm, rửa tấm đan: 

Lượng nước sử dụng quá trình ngâm, rửa khoảng 0,167m3/ngày, tương đương 

60 m3/năm.  

+ Nước cấp cho hoạt động tắm, phun khử trùng xe: 1 m3/ngày, tương đương 

360 m3/năm. 

Tổng lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất là: 10 + 44 + 1 + 0,167 = 55,167 

m3/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước cấp cho dự án trong giai đoạn hoạt động là 0,8 + 

55,167 = 55,967 m3/ngày (làm tròn 56 m3/ngày) tương đương  19.788 m3/năm. 

Nguồn nước: Được lấy từ nước giếng khoan của trang trại (Số lượng giếng 

khoan: 01 giếng khoan) và bơm từ sông Bằng Giang đảm bảo đủ khả năng cung cấp 

nước phục vụ sản xuất của Trang trại. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tư: 14.800.000.000 đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn góp của nhà đầu tư (40,54%): 6.000.000.000 đồng 

- Vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng (59,46%): 8.800.000.000 đồng. 

5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng. 

Quản lý dự án: Theo hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.  

Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 08 người, trong đó: 

- Ban lãnh đạo: 01 người: Giám đốc phụ trách chung; 

- Nhân viên tổng hợp, văn phòng: 01 người. 

- Nhân viên kỹ thuật và chăn nuôi: 05 người. 

- Bảo vệ, điện nước, xử lý rác thải: 01 người. 

5.3. Thông tin về quá trình hoạt động của dự án 

Năm 2020, Dự án dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi Chu Trinh, xã Chu Trinh, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng cấp quyết định chủ 

trương đầu tư số 1702/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 cho nhà đầu tư thứ nhất: 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng và nhà đầu tư thứ hai: Công ty cổ phần 

Khánh Hạ với quy mô 2.000 con lợn thịt/lứa (thời gian hoạt động của dự án là 50 

năm), diện tích sử dụng đất là 18.599,2m2.  

Năm 2022, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi Chu Trinh, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng và được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022. 
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Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư Dự án trang trại 

chăn nuôi Chu Trinh số 1513/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022, với quy mô 

2.000 con lợn thịt/lứa.  

Trong năm 2022, công ty có nuôi tạm thời 800 con lợn thịt trong thời gian ngắn 

do giãn lợn tại Trang trại chăn nuôi Thông Huề để phòng dịch. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường Công ty tiến hành 

lập báo cáo đề xuất cấp GPMT cho Dự án. 

Tại thời điểm lập GPMT, Dự án đang dừng hoạt động chăn nuôi, cùng với đó 

chủ đầu tư thực hiện việc cải tạo lại hệ thống chuồng trại cũng như cải tạo, bổ sung hệ 

thống các công trình xử lý nước thải của Dự án. 

5.4. Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

Theo QCVN 01:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an 

toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho 

tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khoẻ con 

người thì Khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của trang trại chăn 

nuôi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của 

Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi được sửa đổi tại Thông tư số 18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một 

số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Cụ thể như sau: 

“Điều 5. Quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại: 

 - Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất 

thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh 

viện, chợ tối thiểu là 150 mét. 

- Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất 

thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh 

viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 300 mét. 

- Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử chất 

thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh 

viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.” 

Dự án Trang trại chăn nuôi Chu Trinh với quy mô 2.000 con lợn thịt/lứa, tương 

đương 400 đơn vị vật nuôi. Như vậy, dự án thuộc dự án chăn nuôi quy mô lớn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-23-2019-TT-BNNPTNT-huong-dan-Luat-Chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
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Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng xung quanh: Dự án cách cộng đồng 

dân cư xóm 5, xã Chu Trinh khoảng 450m; Cách trường học, chợ Chu Trinh khoảng 

1,5km; Dự án nằm trong phần đất và giáp với Nhà máy tinh bột sắn Cao Bằng; cách 

dự án khoảng 400m về phía Đông là bãi rác Chu Trinh; cách dự án khoảng 2km về 

phía Tây Nam có mỏ sắt Chu Trinh, cách dự án khoảng 1km về phía Đông Bắc có mỏ 

Đồng Niken; cách dự án khoảng 3km về phía Tây Bắc có Nhà máy Gang thép của 

công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng,… 

Như vậy, Dự án đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

a. Sự phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Ngày 08/07/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch BVMT thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg. Việc triển khai 

thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch như sau: 

Quy hoạch BVMT với Mục tiêu tổng quát: “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát 

được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi 

trường;....”. 

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp, chất thải nguy hại: “Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất 

thải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật”. 

Hoạt động chăn nuôi của dự án sẽ có những tác động đến các hợp phần môi 

trường. Tuy nhiên, để hạn chế các tác động xấu tới chất lượng các hợp phần môi 

trường, chủ dự án sẽ chủ động áp dụng các biện pháp giảm thiểu khả thi, đảm bảo 

không vượt giới hạn khả năng chịu tải của môi trường khu vực. 

Chủ dự án cam kết sẽ đảm bảo tuân thủ theo các mục tiêu của quy hoạch bảo vệ 

môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

b. Sự phù hợp với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg 

ngày của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2023 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể nội dung phù hợp như 

sau: 

- Các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường đổi mới, sáng tạo, có chính sách tạo đột 

phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng 

công nghệ cao, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản. Phát triển nhanh và đột 

phá trong sản xuất nông nghiệp với các cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh 

của Tỉnh, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Hình thành các 

vùng chuyên canh gắn với chế biến, quảng bá, xây dựng thương hiệu và sản phẩm đặc 

trưng. 

- Phương hướng phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: Phát triển chăn 

nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng; đẩy mạnh 

chăn nuôi bò sữa theo mô hình trang trại và nông trại, khai thác hiệu quả các giống 
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bò địa phương tập trung ở các huyện: Bảo Lâm, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng 

Hòa. Phát triển đàn lợn, bao gồm cả lợn lai, lợn ngoại và lợn đen, giống bản địa 

theo thế mạnh, điều kiện từng địa phương, tập trung tại các huyện: Bảo Lâm, Hạ 

Lang và một số huyện khác như: Hà Quảng, Quảng Hòa, Nguyên Bình. 

- Phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: Hình thành các 

vùng chăn nuôi lợn ngoại, lợn lai tại các huyện: Hạ Lang, 

Hòa An, Quảng Hòa và thành phố Cao Bằng; chăn nuôi đàn lợn đen, giống lợn 

bản địa tại các huyện: Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm; vùng chăn 

nuôi trâu tại các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang, Hà Quảng, Thạch 

An; vùng chăn nuôi bò thịt tại các huyện: Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo 

Lâm, Quảng Hòa, Hòa An; vùng chăn nuôi bò sữa theo mô hình nông hộ, gia trại 

tại các huyện: Quảng Hòa, Thạch An, Hạ Lang; khu chăn nuôi bò sinh sản tại 

huyện Thạch An. 

c. Sự phù hợp với kế hoạch, quy định khác 

Dự án phù hợp với một số Quy hoạch, Quyết định về quản lý liên quan của 

tỉnh, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Viegahp).  

- Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư 

vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Đề án số 21-ĐA/TU ngày 30/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đề án Nông 

nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030. 

- Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 23/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng phát triển giai 

đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

d. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với các mối tương quan khác: 

- Sự phù hợp về điều kiện địa lý tự nhiên: Địa hình xung quanh là đồi núi, khí 

hậu khá ôn hoà, phù hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuận lợi trong phòng dịch. Khu 

đất cũng phù hợp trồng cây tạo môi trường cách ly và độ thông thoáng cho khu chăn 

nuôi. 

- Hệ thống giao thông: Khu vực thực hiện dự án có điều kiện giao thông vận tải 

tương đối thuận lợi, cách đường giao thông liên xã Chu Trinh - Hồng Nam khoảng 

400m, cách Quốc lộ 4A khoảng 2,5km. Vị trí xây dựng dự án có những điều kiện 

thuận lợi cho sản xuất cũng như đưa sản phẩm hàng hóa của Trang trại bán ra thị 

trường. 

- Hệ thống cấp điện, cấp nước: 
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+ Cấp điện: từ nguồn lưới điện thành phố Cao Bằng; Hiện nay, tại khu vực 

trang trại Công ty đã lắp đặt 1 trạm biến áp 110 KVA và 01 Máy phát điện Diesel 

DOOSAN 350kVA để phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt. 

 + Cấp nước: Nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất được lấy từ 

nguồn nước giếng khoan trong khu đất của dự án và nguồn nước bơm từ sông Bằng 

Giang. 

Từ những phân tích trên cho thấy, địa điểm thực hiện dự án ngoài sự phù hợp 

với quy hoạch phát triển thì cơ sở hạ tầng, điện, nước, giao thông,... tại khu vực thực 

hiện dự án cũng đã đáp ứng đầy đủ, đảm bảo cho dự án đi vào vận hành sản xuất. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường là không 

thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 

2022. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Đã xây dựng hệ thống mương thu gom nước mặt xung quanh Trang trại với 

tổng chiều dài là 464,9m, sau đó chảy ra khe nước cạnh Trang trại, chảy theo địa hình 

xuống suối Nà Lần. Trong đó: 

- Mương thoát nước hở: Chiều dài 329,2m, kích thước (sâu x rộng) là (0,4 x 

0,56)m. Kết cấu: Thành xây đá hộc dày 400, trát VXM mác 75, bê tông lót đáy đá 2x4 

dày 200, mác 150. 

- Mương thoát nước kín: chiều dài 135,7m, kích thước (sâu x rộng) là (1,1 x 

1,3)m. Kết cấu: Tường xây gạch dày 220, trát VXM mác 75, bê tông lót đáy đá 2x4 

dày 200, mác 150, tấm đan đậy BTCT dày 200. Trên tuyến mương bố trí 02 hố ga kích 

thước (dài x rộng x sâu) là (1,5 x 1,5 x 1,3)m. 

Định kỳ hàng tháng, cử công nhân tiến hành vệ sinh mương rãnh, khơi thông 

dòng chảy tránh ách tắc. Bùn đất từ quá trình nạo vét được thu gom tập kết vào khu 

vực khu đất được quy hoạch trồng cây của Dự án. 

- Quy trình vận hành: Tự chảy. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom trực tiếp vào bể tự hoại. 

+ Nước thải sinh hoạt từ hoạt hoạt động tắm giặt, rửa chân tay được thu gom 

vào bể lắng. 

- Nước thải sản xuất: Thu gom bằng đường ống PVC D200 dẫn vào bể chứa, 

qua máy sàng phân, dẫn vào bể biogas sau đó vào Hệ thống xử lý nước thải công suất 

60 m3/ngày đêm. 

- Nước khử trùng được thu gom vào bể lắng. 

b. Công trình thoát nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và bể lắng dẫn theo 

đường ống PVC D90, chiều dài khoảng 20m (02 ống, 10m/ống) thoát ra mương thoát 

nước mặt của dự án. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sau xử lý tại ao sinh học theo đường ống PVC 

D110, chiều dài 3m thoát ra nguồn tiếp nhận là suối Nà Lần. 
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- Nước khử trùng sau bể lắng theo đường ống PVC D110, chiều dài 2m thoát ra 

môi trường. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

- Điểm số 1: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại và bể lắng thoát ra 

mương thoát nước mặt của dự án. Toạ độ vị trí điểm xả: X(m): = 2501138; Y(m): = 

558244 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Điểm số 2: Nước thải sản xuất thải ra Suối Nà Lần (tại khu II), thuộc xóm 5, 

xã Chu Trinh. Toạ độ: X(m): = 2501160; Y(m): = 558694 (hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

- Điểm số 3: Nước thải khử trùng sau bể lắng thoát ra ngoài môi trường đất gần 

nhà khử trùng xe. Toạ độ: X(m): = 2501291; Y(m): = 558268 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

Nguồn nước thải chủ yếu của dự án là nước thải chăn nuôi với lượng nước xả 

thải lớn nhất khoảng 54,167 m3/ngày.đêm thải ra nguồn tiếp nhận là Suối Nà Lần (gần 

khu II). 

Đoạn suối Nà Lần chảy qua gần khu II của Trang trại dài khoảng 60 m, có lòng 

rộng khoảng 1,5 – 2m; chiều sâu trong thời điểm khảo sát khoảng 0,3 – 0,6m. Suối với 

lưu lượng nước không lớn, thay đổi theo mùa, tập trung nhất vào mùa mưa lũ, là 

nguồn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu 

vực. 

* Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước: 

- Trong phạm vi bán kính từ 1km, từ vị trí xả nước thải của dự án ra mương và 

sông Bằng về phía thượng lưu có các cơ sở sản xuất kinh doanh (Nhà máy chế biến 

tinh bột sắn và Bãi rác Chu Trinh) có hoạt động xả thải vào suối và hoạt động sinh 

hoạt các hộ dân cư. Về phía hạ lưu suối Nà Lần là cánh đồng sản xuất nông nghiệp 

(trồng lúa, rau ...) của nhân dân, không có các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Suối Nà Lần 

được hội tụ bởi các khe nước tự nhiên, là nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp, chảy ra sông Bằng (cách dự án khoảng 600m). 

* Đánh giá tác động của việc xả thải của Trang trại đến nguồn tiếp nhận: 

Lượng nước xả thải lớn nhất (nước thải chăn nuôi) của dự án khoảng 54,167 

m3/ngày.đêm, tương đương 0,00087m3/s, tuy nhiên chế độ xả không thường xuyên. 

Với lưu lượng nước như vậy hầu như không có gây ảnh hưởng đến dòng chảy và chế 

độ dòng chảy của suối. 

Hoạt động xả nước thải của dự án vào nguồn tiếp nhận với các thông số đặc 

trưng trong nước thải như BOD, COD, Tổng N, Tổng P, chất rắn lơ lửng, coliform,... 

có thể gây ra các tác động sau:  

- Tăng độ đục của nguồn tiếp nhận nước thải do tăng hàm lượng các chất rắn lơ 

lửng, giảm khả năng nhận ánh sáng, giảm hiệu suất quang hợp và giảm hàm lượng oxy 
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hoà tan trong nước mặt. Hiện tượng cặn lắng hữu cơ kèm theo quá trình hô hấp của vi 

sinh vật trong lớp bùn gây thiếu oxy và tạo nên các khí độc như H2S, CH4,...  

- Tăng tải lượng ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), tăng quá trình oxy hoá các chất 

hữu cơ và vô cơ, giảm hàm lượng oxy hoà tan trong nước nguồn tiếp nhận. 

- Tăng tải lượng các chất dinh dưỡng trong nước (hàm lượng Nitrat, Phosphat) 

dẫn đến có thể tăng trưởng thực vật quá mức (hiện tượng phú dưỡng). 

- Ô nhiễm bởi vi sinh vật gây bệnh như E.Coli, Coliform. 

Nước thải chăn nuôi không được xử lý thải vào môi trường sẽ làm gia tăng hàm 

lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng trong nước, làm giảm lượng oxi hòa tan, làm giảm chất 

lượng nước mặt ảnh hưởng đến vi sinh vật trong nước, ảnh hưởng đến động vật và môi 

trường sinh thái suối,... 

Tuy nhiên, trước khi thải vào nguồn tiếp nhận, nước thải đã được xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi. Do vậy, những tác động đến môi trường nước mặt sẽ được hạn chế, quy mô 

tác động không lớn. 

d. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

- Mạng lưới thu gom, thoát nước thải của dự án được thể hiện như sau: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Lưu lượng phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành của 

dự án khoảng 0,8 m3/ngày đêm (trong đó: nước thải từ nhà vệ sinh chiếm khoảng 

Nước thải 

sinh hoạt 
Bể tự hoại Mương thoát nước 
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rửa chân tay 

Bể lắng 
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sàng phân 

Bể biogas 
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Cụm xử lý nước thải công 

suất 60 m3/ngày đêm 

Bể sinh học 

(2 ngăn) 

Ao sinh sinh 
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Suối Nà Lần 

Nước khử 
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32,5%, tương đương 0,26m3; nước thải từ rửa chân tay, tắm giặt chiếm khoảng 67,5%, 

tương đương khoảng 0,54m3). 

Thành phần: Đặc thù ô nhiễm của nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (TSS), tạp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi 

sinh vật gây bệnh. 

b. Biện pháp xử lý: 

Nước thải được phân luồng xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự 

án: 

* Nước thải tắm giặt, rửa chân tay: 

- Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải → Bể lắng 02 ngăn → Ống nhựa PVC 

D90 → Mương thoát mặt của dự án → Môi trường 

- Thuyết minh quy trình: Nước thải từ hoạt động tắm, giặt, rửa chân tay được 

thu gom vào 01 bể lắng 02 ngăn đặt ngầm, thể tích 3 m3, kích thước (dài x rộng x sâu) 

là (2 x 1 x 1,5)m, sau bể lắng nước thải chảy theo ống nhựa PVC D90 chiều dài khoảng 

10 m thải ra mương thoát nước mặt của dự án, sau đó theo mương thoát nước thoát ra 

ngoài môi trường. 

- Kết cấu bể lắng: Bể lắng xây bằng gạch đặc mác 75 vữa XM mác 75, dày 110. 

Láng trong vữa XM mác 75 dày 30, trát làm 2 lớp (lớp 1 dày 20, lớp 2 dày 10). Tấm 

đan đổ bê tông đá dăm mác 200, dày 100. 

- Hoá chất sử dụng: Không. 

* Nước thải từ nhà vệ sinh: 

- Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải → Bể tự hoại → Ống nhựa PVC D90 → 

Mương thoát nước mặt của dự án → Môi trường. 

- Thuyết minh quy trình:  

Nước thải vệ sinh được dẫn vào xử lý tại bể tự hoại bố trí tại phía sau khu vực 

nhà điều hành, dung tích 4,5m3, kích thước (dài x rộng x sâu) là (2,06 x 1,56 x 1,4)m. 

Bể tự hoại là công trình có 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Tại ngăn phản 

ứng, vi sinh vật kỵ khí phân huỷ các chất hữu cơ có trong nước thải thành các chất vô 

cơ dạng đơn giản và khí biogas (CO, CH4, H2S, NH3...) theo phản ứng như sau:  

Chất hữu cơ + VSV kỵ khí => CH4 + H,S + sinh khối +… 

Khí Biogas thoát ra ngoài theo ống thông hơi, bùn kỵ khí được lắng và lưu giữ 

trong ngăn phản ứng. Cặn lắng giữ trong bể từ 6 - 8 tháng dưới tác động của vi sinh 

vật kỵ khí. Các chất hữu cơ bị phân huỷ một phần tạo thành các chất khí và một phần 

tạo thành chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau quá trình xử lý ở bể tự hoại đảm bảo đạt 

quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) được chảy theo ống 

nhựa PVC D90 chiều dài khoảng 10m thải ra mương thoát nước mặt của dự án, sau đó 

theo mương thoát nước thoát ra ngoài môi trường. 
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- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hình ảnh minh hoạ cấu tạo của bể tự hoại 

- Kết cấu bể tự hoại: Bể xây bằng gạch đặc mác 75 vữa XM mác 75. Láng trong 

vữa XM mác 75 dày 30, trát làm 2 lớp (lớp 1 dày 20, lớp 2 dày 10). Tấm đan đổ bê 

tông đá dăm mác 200. 

- Hoá chất sử dụng: Chế phẩm vi sinh định kỳ 3 - 6 tháng/lần, bổ sung chế 

phẩm vi sinh vào bể tự hoại để tăng khả năng phân hủy của các vi sinh vật;. 

- Định kỳ 01 năm thuê đơn vị có chức năng để hút chất thải bể tự hoại. 

* Tính toán khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của bể tự 

hoại: 

Để phục vụ cho nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt của 8 cán bộ, công nhân viên 

thì thể tích yêu cầu cho bể được tính toán theo công thức sau: 

Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W = Wi + Wb (Nguồn: TCVN 7957:2008). 

Trong đó: 

Thể tích phần lắng: Wi = (a*N*T)/1000 = (32,5*8*2)/1000 = 0,52 (m3) 

Thể tích phần chứa bùn: Wb = (b*N*t)/1000 = (0,1*8*365)/1000 = 0,292 (m3) 

Trong các công thức trên: 

+ a: Tiêu chuẩn nước thải (100 lít/ngày.đêm); nước thải từ nhà vệ sinh chiếm 

khoảng 32,5%, tương đương 32,5 l lít/ngày.đêm. 

+ b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày 

đêm; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút 

cặn dưới một năm thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 

l/ng.ngày.đêm; 

+ N: Số người sử dụng (8 người) 

+ T: Thời gian lưu nước, (chọn T là 2 ngày). 

+ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại. (chọn t = 365 ngày) 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại cần xây dựng là: W = Wi + Wb = 0,52 + 0,292 = 

0,812 m3. 
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Như vậy, với bể tự hoại đã xây dựng với dung tích 4,5m3 hoàn toàn đáp ứng 

được yêu cầu xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án. 

1.3.1. Xử lý nước thải sản xuất (nước thải chăn nuôi) 

a. Lưu lượng phát sinh: Lượng nước thải chăn nuôi phát sinh lưu lượng khoảng 

54,167 m3/ngày.đêm. Thành phần nước thải có chứa BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng 

P, Coliform,… 

b. Biện pháp xử lý: 

- Quy trình thu gom, xử lý: Nước thải chăn nuôi → Hệ thống đường ống thu 

gom → Bể gom (02 bể) + Máy sàng phân → Biogas số 01 → Biogas số 02 → Cụm xử 

lý sinh học (Bể lắng sơ bộ (03 bể) → Bể trung hoà → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể 

lắng 01 (lắng hoá lý) → Bể trung gian → Bể Anoxic → Bể Aerotank 01 → Bể 

Aerotank 02  → Bể lắng 02 (lắng sinh học) → Bể khử trùng → Bể lọc) → Bể sinh học 

(02 ngăn) → Ao sinh học 01 → Ao sinh học 02 → đường ống thoát nước → Suối Nà 

Lần. 

- Thuyết minh quy trình:  

Nước thải phát sinh từ quá trình tắm, rửa chuồng trại, nước tiểu bài tiết của lợn 

được thu gom vào đường ống PVC, D200 dọc hai bên chuồng tổng chiều dài là 398m, 

sau đó chảy vào đường ống PVC, D200 cuối các chuồng chiều dài 207m vào 02 bể 

chứa (01 bể thể tích 99m3; 01 bể thể tích 165m3). Nước ngâm, rửa tấm đan được dẫn 

bằng ống dẫn PVC D200, chiều dài L = 1m đấu nối vào đường ống thoát nước thải 

chăn nuôi dẫn vào bể chứa. Tại đây, sử dụng máy sàng phân (công suất 0,3Kw), phân 

khô tập kết tại 1 góc của nhà để máy sàng phân, sau đó phân được trộn vi sinh, ủ thời 

gian khoảng 35 – 40 ngày, thực hiện đóng bao tải; nước thải qua máy ép phân được 

dẫn về ngăn thứ 2, sang ngăn thứ 3 của bể chứa.  

Nước thải sau khi tách phân được dẫn bằng đường ống PVC D200, L = 57m 

sang bể biogas số 01, thể tích 1.200m3, sau bể biogas 01 theo đường ống PVC D200, L 

= 43m sang bể biogas số 02, thể tích 2.330m3 (02 bể biogas được bố trí nối tiếp nhau), 

tại đây dưới tác dụng phân hủy của các vi sinh vật có trong chất thải phân giải các hợp 

chất hữu cơ sinh ra khí sinh học gồm: Chủ yếu là khí Metan (CH4), CO2 và các khí 

khác (N2, H2, H2S..). Khí sinh ra được thu hồi bằng hệ thống van thu khí và đốt phóng 

không (đốt tự nhiên, ngoài trời). 

Nước thải sau bể biogas được dẫn sang cụm hệ thống bể xử lý sinh học bằng 

đường ống PVC D200, L = 42m với thông số các bể: 

 Bể lắng sơ bộ (03 bể) (trong đó: Bể 01, thể tích 4,45m3; Bể 02, thể tích 4,45m3; 

Bể 03, thể tích 7,2m3); Bể trung hoà 4,2m3; Bể keo tụ, thể tích 2,8m3; Bể tạo bông thể 

tích 2,8m3; Bể lắng 1 (lắng hoá lý), thể tích 13,73m3; Bể trung gian thể tích 7m3; Bể 

Anoxic, thể tích 46,3 m3; Bể Aerotank 1, thể tích 82,3m3; Bể Aerotank 2, thể tích 

80,86m3; Bể lắng 2 (lắng sinh học), thể tích 40,83m3; Bể khử trùng, thể tích 6,16m3; 

Bể lọc, thể tích 20,9m3; Bể chứa bùn, thể tích 7,2m3; Bể sinh học 2 ngăn, thể tích 
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276,02m3; Ao sinh học 1, thể tích 635m3; Ao sinh học 2, thể tích 1.008m3). Quy trình 

xử lý tại các bể như sau: 

- Bể lằng sơ bộ: tại đây nước thải được thu gom để bắt đầu vào quá trình xử lý. 

Tại đây bùn thải được thả bơm hút định kỳ về bể chứa bùn (2-3 ngày/lần), từ bề lắng 

sơ bộ, nước thải được bơm sang cụm bể hoá lý. 

- Cụm bể hoá lý (bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng 1): Để tách các hạt cặn rắn có 

kích thước khác nhau, nước thải được chảy sang bể keo tụ - tạo bông. Có tác dụng tách 

các chất ô nhiễm qua kết tủa các chất hữu cơ và vô cơ khó phân hủy sinh học thông 

qua cơ chế tạo bông thành các bông keo kích thước lớn dễ lắng và tách ra khỏi dòng 

nước khi qua bể lắng. 

Công nghệ xử lý keo tụ kết bông có thể xử lý được các chất ở dạng huyền phù 

kích thước rất nhỏ kết hợp với hóa chất tạo kết dính giữa các hạt chất với nhau tạo 

thành bông keo kích thước lớn dễ dàng xử lý. 

Tại bể keo tụ, dung dịch PAC được bổ sung vào ngăn này. Ngăn tạo bông được 

bổ sung polymer nhằm liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành bông cặn có kích 

thước to hơn và dễ lắng hơn trước khi qua bể lắng.  

Sau quá trình keo tụ, cặn rắn và các hạt bông bùn sẽ được lắng tại bể lắng 01. 

Tương tự, tại đây nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di chuyển 

từ dưới lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang muơng khử trùng. Phần cặn, bùn 

lắng xuống đáy bể được bơm vào bể chứa bùn. 

Nước thải từ bể lắng 1 được tự chảy sang bể chứa trung gian có chức năng như 

1 bể chứa nước tạm và ổn định nước thải. Tại bể trung gian, nước thải được bơm vào 

bể anoxic. 

- Bể Anoxic có chức năng xử lý Nitơ bằng phương pháp sinh học. Loại bể 

Anoxic này còn có cả chức năng xử lý Photpho. Các quá trình khác như lên men, khử 

nitrat thành tro, cắt mạch,. 

 Bể thiếu khí Anoxic tham gia các phản ứng Nitrat hóa và Photphorit. Hai 

chủng  chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. 

Nitrat hóa: 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn 

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh 

vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2(dạng vô cơ) hơn là các nguồn các 

bon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành 

trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo 

thành của quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liên quan tới 

hai loại vi sinh vật , đó là vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter. Ở giai đoạn 

đầu tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành 

nitrat: 
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Bước 1. NH4- + 1,5 O2 –> NO2- + 2H+ + H2O 

Bước 2. NO2
- + 0,5 O2 –> NO3

- 

Các vi khuẩn Nitrosomonas và Vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ 

các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp 

quá trình bằng phương trình sau : 

NH4
+ + 2 O2 –> NO3

- + 2H+ + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amôni được đồng hoá vận 

chuyển vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng 

phương trình sau: 

4CO2 + HCO3
- + NH4

+ + H2O –> C5H7NO2 + 5O2 

C5H7NO2 tạo thành sinh khối. Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp 

được thể hiện qua phản ứng sau : 

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98 HCO3

- –> 0,021 C5H7NO2 + 0,98 NO3
-  +  1,041  H2O + 

1,88 H2CO3 

Khử nitrit và nitrat: 

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị 

khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. 

Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

+ Khử nitrat : 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+ –> 0,065 C5H7NO2 + 0,47 N2 + 0,76 CO2 + 2,44 H2O 

+ Khử nitrit : 

NO2
- + 0,67 CH3OH + H+ –> 0,04 C5H7NO2 + 0,48 N2 + 0,47 CO2 + 1,7 H2O 

Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
–) và 

Nitrit (NO2
–) thành khí nitơ phân tử N2  thoát ra ngoài. Do đó thành phần nitơ trong 

nước thải đã được xử lý. 

Sau xử lý bể Anoxic, nước thải được dẫn sang bể Aerotank. 

- Bể Aerotank 1, 2: Vi sinh trong bể Aerotank sẽ được thêm vào định kỳ từ bùn 

tuần hoàn tại bể lắng. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm 

cuối cùng là CO2 và H2O làm giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Trong bể Aerotank 

còn có thêm vật liệu tiếp xúc nhằm tăng cơ hội tiếp xúc giữa vi sinh vật với nước thải, 

đồng thời là môi trường để vi sinh vật phát triển và dính bám. 

- Bể lắng 02: Sau khi xử lý sinh học, nước thải tràn qua bể lắng 02 để lắng bùn. 

Tại đây nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di chuyển từ dưới 

lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang bể keo tụ - tạo bông. Phần bùn lắng 

xuống đáy bể một phần được tuần hoàn lại bể sinh học thiếu khí và hiếu khí để duy trì 

nồng độ bùn, phần bùn thải sẽ được bơm vào bể chứa bùn. 

- Nước thải sau cụm sinh học được chảy qua hộp khử trung về bể lọc, sử dụng 

hoá chất Chlorine dạng viên để diệt các vi khuẩn có hại trong nước thải. 
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Sau cụm bể xử lý sinh học, nước thải tiếp tục được dẫn sang Bể sinh học (2 

ngăn) bằng đường ống PVC D200, L = 3m để ổn định nước thải, đáy và thành bể xây 

gạch đặc đỏ tường 330 trát xi 2 mặt, đánh bóng nền đổ bên tông cốt thép dày 0,3m; 

Sau bể sinh học nước chảy vào đường ống PE D90, L = 589m dẫn đến Ao sinh học số 

01 và 02 để tiếp tục ổn định nước thải trước khi thải ra môi trường, đáy và thành ao lót 

bạt chống thấm HDPE. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn so sánh theo QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, cột B được thoát ra suối Nà Lần. 

- Tổng hợp công trình thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi:  

Ống thoát nước thải PVC D200 dài khoảng 750m; Ống thoát nước thải PE D90 

dài khoảng 589m; Bể chứa 3 ngăn số 01, thể tích 99m3, kích thước (dài x rộng x sâu) 

là (11m x 3m x 3m), kết cấu bể xây gạch, trát vữa xi măng; Bể chứa 3 ngăn số 02, thể 

tích 165m3, kích thước (dài x rộng x sâu) là (15m x 5,5m x 2m, kết cấu bể xây gạch, 

trát vữa xi măng; Bể biogas bạt số 01, thể tích 1.200m3; Bể biogas bạt số 02, thể tích 

2.330m3. 

Cụm bể xử lý sinh học: Bể lắng sơ bộ (03 bể) (trong đó: Bể 01, thể tích 4,45m3, 

kích thước: 1,9 x 1,3 x 1,8m; Bể 02, thể tích 4,45m3, kích thước: 1,9 x 1,3 x 1,8m; Bể 

03, thể tích 7,2m3, kích thước: 2,65 x 1,5 x 1,8m); Bể trung hoà 4,2m3, kích thước: 1,5 

x 1 x 2,8m; Bể keo tụ, thể tích 2,8m3, kích thước: 1 x 1 x 2,8m; Bể tạo bông thể tích 

2,8m3, kích thước: 1 x 1 x 2,8m; Bể lắng 01, thể tích 13,73m3, bể tròn đường kính 

2,7m, sâu 2,8m; Bể trung gian thể tích 7m3, kích thước 2,5 x 1 x 2,8m; Bể Anoxic, thể 

tích 46,3m3, kích thước: 5,7 x 2,9 x 2,8m; Bể Aerotank 1, thể tích 82,3m3, kích thước: 

5,7 x 3,8 x 3,8 m; Bể Aerotank 2, thể tích 80,86m3, kích thước: 7,6 x 2,8 x 3,8m; Bể 

lắng 02 thể tích 40,83m3, bể tròn đường kính 3,7m, sâu 3,8m; Bể khử trùng, thể tích 

6,16 m3, kích thước: 2,2 x 1 x 3,8; Bể lọc, thể tích 20,9m3, kích thước: 2,5 x 2,2 x 

3,8; Kết cấu cụm bể: nền, dầm ở giữa đổ bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ dày 

200, phía trong trát chống thấm dày 0,5cm;  

Bể sinh học 2 ngăn, thể tích 276,02m3. đáy và thành bể xây gạch đặc đỏ tường 

220 trát xi 2 mặt, đánh bóng nền đổ bên tông cốt thép dày 0,3m. 

Ao sinh học 1, thể tích 635m3; Ao sinh học 2, thể tích 1.008m3. Kết cấu đào 

nền, đầm, lót đáy ao và thành ao bằng bạt HDPE.  

Bảng 3.1. Danh mục máy móc và thiết bị phụ trợ cụm xử lý sinh học 

TT Tên vật tư 
Đơn 
vị 

Số 
lượng 

I I. Thiết bị không phải gia công     

1 Bơm nước thải lắp chìm Q = 10 - 15m3/h, H= 8 - 15m. Chiếc 2 

2 Bơm hoá chất keo tụ Q = 15 - 20 l/h, H= 5 - 7m. Chiếc 1 

3 Bơm định lượng Hóa chất khử trùng, Q = 15 - 20 l/h, H= 5 - 
7m 

Chiếc 1 

4 Máy thổi khí cạn Q = 1500 - 2000 m3/h, H = 5-10m. Chiếc 2 
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5 Bơm bùn Q = 15 - 20 m3/h, H = 20 m Chiếc 3 

6 Máy khuấy chìm (Submersible Mixer) Chiếc 2 

7 Động cơ cánh khuấy, công suất: (0,37-2,5)Kw (Khuấy hóa 
chất) 

Chiếc 2 

8 Động cơ giảm tốc 0,37 - 4kW, Tốc độ N = 0.05 – 0.2 rpm 
(Dùng cho hệ thống gạt bùn bể lắng 1 và 2) 

Chiếc 2 

9 Thùng pha hoá chất (nhựa comporit) 1000 lít Thùng 2 

II Thiết bị phải gia công chế tạo, lắp ráp vật tư chuyên 
ngành 

    

1 Song chắn rác Chiếc 1 

2 Bộ đĩa phân phối khí Chiếc 60 

3 Ống phân phối trung tâm bể lắng keo tụ, bể lắng 2  (KT 
Phi 1000mm) dày 2-3 mm 

Ống 2 

4 Sàn thao tác bể lắng keo tụ, bể lắng 2 Cái 2 

5 Máng thu nước răng cưa (tôn) chạy xung quanh bể lắng 
keo tụ , bể lắng 2 

Máng 2 

6 Máng thu nước răng cưa chạy xung quanh Aerotank Máng 1 

7 Hệ cánh gạt bùn bể lắng (gia công cơ khí) Hệ 2 

10 Đai đỡ ống Cái 200 

III Chi phí các hệ thống phụ trợ khác     

1 Hệ đường ống công nghệ Hệ 1 

2 Hệ đường ống phân phối khí bể Aerotank (STK) Hệ 1 

3 Hệ đường dây dẫn điện m 300 

4 Tủ điện và linh kiện Bộ 1 

IV Hóa chất sử dụng   

1 Hóa chất trợ lắng PAC với lượng: 5 - 10 g/m3   

2 Hóa chất tạo bông polymer: 1 – 5 g/m3   

3 Hóa chất khử trùng: nước Javen với lượng: 10 - 15 g/m3   
 

1.3.3. Nước tắm cho người vào trang tại, khử trùng xe trước khi ra, vào trang 

trại:  

Nước thải từ hoạt động tắm, khử trùng xe trước khi vào trang trại khoảng 

1m3/ngày. Thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng, Cloramin B. 

Được thu gom, lắng trong tại 01 hố lắng bố trí gần khu vực cổng vào, thể tích 

2,7m3, kích thước (1,5 x 1,5 x 1,2)m, kết cấu bể xây gạch chỉ đặc, trát VXM, sau đó 

theo đường ống PVC D110 chiều dài khoảng 2m chảy ra ngoài môi trường. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
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- Tại chuồng chăn nuôi: Lắp đặt hệ thống làm mát bằng quạt hút, số lượng 32 

quạt đảm bảo vấn đề tản nhiệt, điều hòa, không khí được lưu thông, tránh hiện tượng 

bức nhiệt và ô nhiễm không khí cục bộ.  

- Tiến hành vệ sinh và khử trùng chuồng trại đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ: 

Sử dụng thuốc bột khử trùng Cloramin-B, pha chế dạng dung dịch với nồng độ 0,3 - 

0,5 % (3-5g/1 lít nước); Phun đều lên bề mặt chuồng trại, tường, vách,… theo định 

mức 250 lít dung dịch phun cho 1.000m2 diện tích chuồng trại; Tần suất vệ sinh và 

khử trùng tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như: Quần áo, mũ, ủng, khẩu 

trang, mũ lưới trùm tóc… 

- Trồng cây, thảm cỏ xanh làm đẹp cảnh quan cho khuôn viên trang trại, giảm 

thiểu bụi, ồn, mùi, điều hòa không khí giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, cụ 

thể: Tổng diện tích đất trồng cây xanh, thảm cỏ khoảng 6.613m2 (trong đó: Khu I 

khoảng 4.506m2, khu II khoảng 2.107m2). Các loại cây xanh lựa chọn trồng có tán 

rộng, ít sâu bọ. 

Mặt khác, bốn hướng tiếp giáp của Trang trại Chăn nuôi Chu trinh là Nhà máy 

tinh bột sắn và đất rừng của dân; nhà máy cũng đã có hệ thống cây xanh xung quanh 

các công trình xử lý nước thải, do đó tác động cộng hưởng giữa 2 dự án sẽ được giảm 

thiểu tương đối. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng phát sinh: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 

4 kg/ngày.đêm. Thành phần: Chủ yếu là các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nilon, nhựa, 

kim loại, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày bị hư hỏng,... 

- Biện pháp xử lý: Phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 loại là chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử dụng; chất thải nguy hại; chất thải rắn còn lại. 

 + Đối với loại chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: Với rác thải vô cơ như 

giấy, nhựa, kim loại… được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; rác thải 

hữu cơ như rau, củ, hoa quả, thức ăn thừa… được tận dụng cho công nhân làm thức ăn 

chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.  

+ Đối với chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy thải … 

tập trung vào thùng chứa, chứa trong kho chứa chất thải nguy hại của Trang trại. 

+ Đối với chất thải rắn còn lại (sành sứ, thuỷ tinh, túi nilon…), thì thực hiện thu 

gom vào các thùng chứa rác, thể tích 20 lít, sau đó tập trung vào thùng rác thể tích 240 

lít bố trí tại đầu tuyến đường vào dự án (giáp đường giao thông liên xã Chu Trinh - 

Hồng Nam). Hợp đồng với Công ty TNHH Nga Hải để thu gom, vận chuyển, xử lý 

hợp vệ sinh. 

Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân, thu gom, tập kết 

chất thải đúng quy định theo nội quy đề ra, không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, 

mỹ quan khu vực. 
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b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

- Chất thải rắn là phân lợn: Sử dụng 01 máy sàng phân để tách nước ra khỏi 

phân, công suất 0,3 KW, định kỳ sàng phân 2 ngày/lần, thời gian vận hành 4 giờ/1 lần 

sàng. Phân sau khi sàng khô được phun chế phẩm sinh học EM (10-20 lít chế phẩm 

EM/1tấn phân khô), ủ thời gian khoảng 35 – 40 ngày, thực hiện đóng vào bao tải, tập 

kết tại nhà chứa phân sau đó bán cho người dân. 

- Đối với phân từ đường dẫn lợn: Tiến hành vệ sinh, quét thủ công sau mỗi lần 

nhập, xuất lợn, lượng phân được vận chuyển vào khu vực phân khô, phun chế phẩm, 

đóng gói, tập kết tại Nhà chứa phân. 

- Trong trường hợp phát sinh dịch bệnh liên quan đến Trang trại, Chủ dự án có 

trách nhiệm thông báo với các cấp có thẩm quyền để có biện pháp tiêu hủy, xử lý theo 

quy định. Khối lượng lợn chết do dịch bệnh rất khó dự báo. Mặt khác, do trang trại 

thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, nên khả năng xuất hiện dịch 

tại trang trại là không lớn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bố trí vị trí chôn lấp trong quỹ đất 

của trang trại khoảng 350 m2 và cam kết thực hiện chôn lấp theo đúng quy định 

(QCVN 01-41:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ 

sinh thú y đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật). 

c) Bùn thải từ Cụm xử lý nước thải 

Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải của dự án là chất thải rắn thông thường, 

mã chất thải 12 06 12 theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Định kỳ, dự 

kiến 01 lần/năm, chủ dự án ký hợp đồng đơn vị đủ năng lực thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

khoảng 25 kg/năm. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.2. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh 

TT Thành phần chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 Rắn 5 

2 
Các thiết bị (y tế và thú y) vỡ, hỏng 

đã qua sử dụng 
13 02 03 Lỏng 18 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 2 

Tổng   25 

- Công trình lưu giữ, xử lý CTNH: 
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+ Thiết bị lưu chứa: Tất cả chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và chứa 

trong 03 thùng nhựa có nắp đậy, thể tích 60 lít/thùng (có dán nhãn mã chất thải nguy 

hại theo quy định). 

+ Kho lưu chứa: Kho chất thải nguy hại diện tích 9 m2, bố trí gần khu vực nhà 

đặt máy phát điện. Kết cấu: Kho chứa quây tôn, vì kèo thép hộp mái lợp tôn, nền láng 

xi măng. 

Kho lưu chứa chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có 

đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng 

trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Biện pháp quản lý CTNH khác: 

+ CTNH được quản lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

+ Cam kết thu gom triệt để, lưu giữ chất thải nguy hại trong thùng đặt trong kho 

chứa đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố xảy ra. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý để xử lý chất 

thải nguy hại theo quy định (Công ty hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Ngôi 

sao xanh (trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh). 

+ Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm lồng ghép với 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường của dự án (kỳ báo cáo từ tháng 01 đến hết ngày 31 

tháng 12) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các xe bơm thức ăn chăn nuôi vào các silo, 

xe ra vào trang trại xuất bán lợn, tiếng lợn kêu trong khuôn viên trang trại. 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động theo quy định. 

- Điều phối các xe vận chuyển ra, vào khuôn viên trang trại hợp lý, không để 

tập trung nhiều phương tiện hoạt động cùng một thời gian. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

* Sự cố ô nhiễm môi trường do hệ thống xử lý các chất thải gặp sự cố 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động; Hệ thống điện được lắp đặt đúng 

tiêu chuẩn, có hệ thống ATOMAT tự động ngắt mạch khi có sự cố chập điện; Lắp đặt 

hệ thống chống sét theo quy phạm xây dựng, biển báo, cảnh báo, rào chắn khu vực có 
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thể xảy ra nguy hiểm. 

- Khí gas từ bể biogas được đốt phóng không (đốt tự nhiên, ngoài trời), tuyệt 

đối không xả trực tiếp ra ngoài.  

- Bố trí 1-2 công nhân thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát và nếu phát 

hiện rò rỉ, hỏng hóc hệ thống xử lý nước thải phải nhanh chóng xử lý bằng các giải 

pháp đã được tập huấn hoặc thông tin đến đơn vị lắp đặt để được hướng dẫn, hỗ trợ.  

* Biện pháp phòng chống sự cố về dịch bệnh: 

- Phòng chống dịch bệnh: Niêm yết nội quy theo đúng quy trình phòng chống 

dịch ra vào trang trại và phổ biến rộng rãi cho toàn thể công nhân làm việc tại Trang 

trại. 

+ Khi đi vào khu vực trang trại (khu văn phòng, công nhân, công trình môi 

trường), phải thực hiện đầy đủ các bước sau: Yêu cầu chủ xe phải rửa xe sạch sẽ ở các 

điểm rửa xe dịch vụ gần trang trại nhất. Riêng xe chở cám phải được phun sát trùng và 

cách ly 1 giờ trước khi nhập cám vào kho; Tất cả 100% các loại phương tiện xe máy, ô 

tô, phương tiện thô sơ khi vào trang trại phải qua các điểm sát trùng đúng theo quy 

định nghiêm ngặt. Thuốc sát trùng là Cloramin B pha theo tỉ lệ theo quy định được 

khuyến cáo; Người vào Trang trại bắt buộc phải thay quần áo, giầy dép và tắm tại 

phòng sát trùng ở cổng trại; Người đi xe máy qua điểm phun sát trùng xe, đến cổng 

trại phun sát trùng xe, nhúng giầy dép ủng vào chậu sát trùng rồi qua phòng tắm thay 

quần áo, giầy dép, ủng của trại để vào khu sinh hoạt.  

+ Rắc vôi ngoài cổng trại 50 m cũng như giữa các lối đường liên kết trại được 

rắc vôi bột thường xuyên (2-3 ngày/lần). Phun sát trùng khu sinh hoạt và khu chăn 

nuôi 1 lần/ngày.   

+ Điện thoại, sổ sách của công nhân; Dụng cụ thú y, máy móc, thiết bị chăn 

nuôi trước khi đưa vào khu vực chăn nuôi cần phải sát trùng ngoài cửa chuồng, để 

cách ly 1 giờ và chiếu qua tia UV mới được đem vào sử dụng. 

+ Trang trại có lịch đánh bả diệt chuột, ruồi, gián ve một cách triệt để hàng 

tuần. Chó mèo hay gà vịt không nuôi trong khu chăn nuôi lợn.  

+ Dàn phun thuốc sát trùng tại khu vực dàn mát và khu đầu quạt hoạt động liên 

tục. Phun thuốc sát trùng đặc bằng Cloramin B xung quanh khu vực chuồng ngày 2 lần 

(sáng, chiều). 

+ Cấm mua thịt lợn và sản phẩm chế biến từ thịt lợn vào trại. Cấm người chưa 

qua sát trùng vào trại. Cấm người và xe lấy phân chuyên nghiệp ra vào trại. Cấm người 

và xe vận chuyển lợn chết vào trại. Cấm phương tiện chưa qua sát trùng vào trại. Cấm 

người lạ ra vào trại. 

 Khi đi vào trang trại để vào khu chăn nuôi cần thực hiện các bước: Ngoài việc 

thực hiện đầy đủ quy trình khử trùng trước khi vào trang trại, người vào khu vực chăn 

nuôi cần phải ở lại trang trại khoảng 2 ngày, sau đó mới được tiếp xúc trực tiếp với 

khu vực chuồng trại. 
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- Các biện pháp ứng phó dịch bệnh xảy ra: Khi có lợn bị ốm chết, Chủ đầu tư 

báo cáo ngay cho Cơ quan thú y để kiểm tra, chẩn đoán bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi 

đi xét nghiệm... Khi xảy ra dịch bệnh, chủ động phối hợp với Cơ quan thú y trong 

công tác tiêu huỷ, khoanh vùng dập dịch và các công việc khác theo hướng dẫn của 

các cơ quan chức năng. 

- Các biện pháp phòng tránh rủi ro tại khu vực ao sinh học: Khi cụm xử lý sinh 

học bị hỏng hóc, không tự sửa chữa: Thông báo đơn vị cung cấp thiết bị hỗ trợ sửa 

chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trường hợp, việc sửa chữa kéo dài và bể 

chứa không đảm bảo chứa hết lưu lượng nước thải trong quá trình khắc phục Cụm xử 

lý thì sử dụng bơm, bơm nước thải từ ngăn số 3 của bể chứa phân xuống lưu lần lượt 

tại bể sinh học và các ao sinh học. Sau khi Cụm xử lý đã được khắc phục, nước thải 

được bơm quay vòng vào bể chứa để được xử lý bằng Cụm xử lý sinh học đảm bảo 

nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn hiện hành. 

* Các biện pháp phòng chống tai nạn lao động: 

- Hệ thống điện được lắp đặt đúng tiêu chuẩn, có hệ thống ATOMAT tự động 

ngắt mạch khi có sự cố chập điện. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét theo quy phạm xây dựng. 

- Ngoài ra, hệ thống y tế cũng được đảm bảo ngay trong khu vực để cấp cứu 

khẩn cấp khi có tai nạn xảy ra.  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án không thuộc đối tượng. 

9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 3.3. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

TT Tên công trình  Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực 

hiện 
Lí do thay đổi 

1 
Diện tích sử 

dụng đất 

Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án 

khoảng 25.172,42 m2, gồm 02 khu: Khu I, 

diện tích 20.889,4 m2; Khu II, diện tích 

4.283,02 m2. 

Tổng diện tích sử dụng đất đề nghị cấp 

GPMT của dự án là 23.689,4m2, trong đó: 

Khu I, diện tích 20.889,4 m2; khu II, diện 

tích 2.800m2. 

Diện tích tại khu II giảm từ 

4.283,02 m2 xuống 2.800m2 

là do liên quan đến thủ tục 

đất đai. 

Tuy nhiên, diện tích 2.800m2 

vẫn đủ để bố trí 02 ao sinh 

học, đảm bảo khả năng lưu 

chứa, xử lý nước thải sau 

cụm xử lý sinh học để tiếp 

tục ổn định nước thải trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận là 

suối Nà Lần. 

2 

Quy trình xử lý 

nước thải chăn 

nuôi 

Nước thải chăn nuôi → Hệ thống đường 

ống thu gom → Bể gom + Máy ép phân → 

Biogas số 1, 2 (bể bạt) → Cụm xử lý sinh 

học (Bể điều hòa → bể UASB → bể Anoxic 

→ bể Aerotank → bể lắng 01 → bể trung 

gian → bể keo tụ → bể tạo bông → bể lắng 

02→ mương khử trùng) → Ao sinh học 1 

→ Ao sinh học 2 → Ao sinh học 3 → 

đường ống thoát nước → Suối → Sông 

Bằng. 

Nước thải chăn nuôi → Hệ thống đường 

ống thu gom → Bể gom (02 bể) + Máy 

sàng phân → Biogas số 01 → Biogas số 02 

→ Cụm xử lý sinh học (Bể lắng sơ bộ (03 

bể) → Bể trung hoà → Bể keo tụ → Bể tạo 

bông → Bể lắng 01 (lắng hoá lý) → Bể 

trung gian → Bể Anoxic → Bể Aerotank 01 

→ Bể Aerotank 02  → Bể lắng 02 (lắng 

sinh học) → Bể khử trùng → Bể lọc) → Bể 

sinh học (02 ngăn) → Ao sinh học 01 → 

Theo báo cáo ĐTM, 02 bể 

biogas được bố trí song song, 

tuy nhiên, do địa chất đất tại 

công trình có khối đá sít lớn 

rất rắn chắc cứng, nên không 

thi công được đủ diện tích 

mặt và quy cách theo thiết kế, 

hiện nay chủ đầu tư bố trí vị 

02 bể biogas nối tiếp nhau. 

- Bố trí thêm 1 bể gom phân 

để tăng thêm khả năng lưu 
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Ao sinh học 02 → đường ống thoát nước → 

Suối Nà Lần. 

chứa. 

- Bổ sung thêm 3 bể lắng sơ 

bộ tại cụm xử lý để gia tăng 

khả năng lắng cặn và ổn định 

nước thải trước khi vào các 

bể xử lý sinh học. 

3 

Thể tích các 

công trình xử lý 

nước thải chăn 

nuôi 

- Dung tích các công trình: 

+ Bể chứa 3 ngăn, thể tích 99m3;  

+ Bể biogas số 01 thể tích 981,24 m3;  

+ Bể biogas số 02, thể tích 981,24 m3;  

+ Cụm hệ thống các bể xử lý sinh học (gồm: 

Bể điều hòa, thể tích 46,3 m3; Bể UASB, thể 

tích 82,3m3; Bể Anoxic, thể tích 24,55m3; 

Bể Aerotank thể tích 80,86 m3; Bể lắng 01 

thể tích 40,83m3; Bể trung gian, thể tích 

4,2m3; Bể keo tụ, thể tích 2,8m3; Bể tạo 

bông thể tích 2,8m3; Bể lắng 02, thể tích 

13,73m3; Mương khử trùng thể tích 

1,86m3; Bể chứa bùn, thể tích 7m3 

+ Ao sinh học 1 thể tích 483m3;  

+ Ao sinh học 2, thể tích 2.790m3;  

+ Ao sinh học 3 thể tích 1.387m3.  

- Dung tích các công trình 

+ Bể chứa 3 ngăn số 01, thể tích 99m3;  

+ Bể chứa 3 ngăn số 02, thể tích 165m3;  

+ Bể biogas bạt số 01, thể tích 1.200m3;  

+ Bể biogas bạt số 02, thể tích 2.330m3. 

+ Cụm bể xử lý sinh học: Bể lắng sơ bộ (03 

bể) (trong đó: Bể 01, thể tích 4,45m3; Bể 

02, thể tích 4,45m3; Bể 03, thể tích 7,2m3); 

Bể trung hoà 4,2m3; Bể keo tụ, thể tích 

2,8m3; Bể tạo bông thể tích 2,8m3; Bể lắng 

01, thể tích 13,73m3; Bể trung gian thể tích 

7m3; Bể Anoxic, thể tích 46,3m3; Bể 

Aerotank 1, thể tích 82,3m3; Bể Aerotank 2, 

thể tích 80,86m3; Bể lắng 02 thể tích 

40,83m3; Bể khử trùng, thể tích 6,16 m3; 

Bể lọc, thể tích 20,9m3; 

+ Bể sinh học 2 ngăn, thể tích 276,02m3 

+ Ao sinh học 1, thể tích 635m3;  

Công ty thực hiện cải tạo lại hệ 

thống xử lý nước thải và điều 

chỉnh quy trình và chức năng 

của các bể xử lý. Do đó, thể 

tích của các bể xử lý bị thay 

đổi. 

Mặt khác, bố trí các công trình 

phù hợp với điều kiện địa chất 

công trình tại khu vực dự án. 

Việc thay đổi không gây ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý nước 

thải của dự án, vẫn đảm bảo 

khả năng lưu chứa và xử lý. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo 

quy chuẩn trước khi thải ra 

ngoài môi trường. 
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+ Ao sinh học 2, thể tích 1.008m3 

4 

Dung tích hố 

lắng nước thải 

khử trùng 
Hố lắng, thể tích 1m3, kích thước (1x1x1)m. 

Hố lắng thể tích 2,7m3, kích thước (1,5 x 

1,5 x 1,2)m. 

Tăng thể tích bể lắng từ 1m3 

lên 2,7m3 nhằm tăng khả năng 

lắng. 

5 

Bể lắng nước 

thải từ hoạt 

động tắm giặt, 

rửa chân tay 

Không đề xuất 

Nước thải từ hoạt động tắm, giặt, rửa chân 

tay được thu gom vào 01 bể lắng 02 ngăn 

đặt ngầm, thể tích 3 m3, kích thước (dài x 

rộng x sâu) là (2 x 1 x 1,5)m, 

Nhằm xử lý toàn bộ lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh. 

6 

Thể tích thùng 

chứa chất thải 

nguy hại 

Chất thải nguy hại được thu gom, phân 

loại và tập kết vào 03 thùng phuy, thể tích 

200lít/thùng 

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại 

và chứa trong 03 thùng nhựa có nắp đậy, 

thể tích 60 lít/thùng 

Bố trí thùng chứa CTNH thể 

tích phù hợp với khối lượng 

CTNH phát sinh tại dự án là 

rất ít (khoảng 25 kg/năm). 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh từ nhà vệ 

sinh bể tự hoại, lưu lượng phát sinh khoảng 0,26 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh từ rửa chân 

tay, tắm giặt, nấu ăn, lưu lượng phát sinh khoảng 0,54 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 03: Nước thải chăn nuôi phát sinh từ nước tiểu bài tiết của lợn, nước 

thải tắm cho lợn và vệ sinh chuồng trại, nước thải ngâm, rửa tấm đan, lưu lượng phát 

sinh khoảng 54,167 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 04: Nước thải từ hoạt động tắm, khử trùng xe trước khi vào trang 

trại, lưu lượng phát sinh khoảng 1 m3/ngày đêm. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận  nước 

thải, vị trí xả nước thải:  

1.2.1. Dòng thải 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh từ 

nhà vệ sinh bể tự hoại (nguồn số 01) và từ rửa chân tay, tắm giặt, nấu ăn (nguồn số 02) 

sau xử lý được thu gom thành 01 dòng thải. 

1.2.1.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sinh hoạt sau xử lý được thoát ra mương thoát nước mặt của dự án, 

sau đó theo mương thoát nước mặt thoát ra môi trường. 

1.2.1.2. Vị trí xả nước thải: 

- Cửa xả sau xử lý của bể tự hoại và bể lắng gần nhà điều hành, nhà công nhân. 

- Tọa độ vị trí điểm xả: X(m): = 2501138; Y(m): = 558244 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

1.2.1.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 0,8 m3/ngày, tương đương trung bình 

khoảng 0,033m3/giờ. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Xả thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của 

cán bộ công nhân tại mỏ. 

- Chất lượng nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm 

làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trương nước thải sinh hoạt khi thải vào 

nguồn nước được không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt), cụ thể như sau: 



36 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi Chu Trinh 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 4.1. Thông số và giá trị giới hạn cấp phép đối với nước thải sinh hoạt 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
QCVN 14:2008/BTNMT 

 (cột B) 

1 pH - 5 ÷ 9 

- Dự án 

không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc nước 

thải định 

kỳ. 

- Chủ đầu 

tư không 

đề xuất 

quan trắc. 

2 TSS mg/l 100 

3 TDS mg/l 1000 

4 BOD5 mg/l 50 

5 S2-(H2S) mg/l 4 

6 NH4
+-N mg/l 10 

7 NO3
--N mg/l 50 

8 PO4
3--P mg/l 10 

9 Dầu mỡ ĐTV mg/l 20 

10 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 10 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

1.2.2. Dòng thải 02: Nước thải chăn nuôi. 

1.2.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải chăn nuôi theo đường ống thoát nước thoát ra suối Nà Lần. 

1.2.2.2. Vị trí xả nước thải: 

- Nước thải chăn nuôi sau xử lý tại ao sinh học thoát ra nguồn tiếp nhận là suối 

Nà Lần. 

- Tọa độ vị trí điểm xả: X(m): = 2501160; Y(m): = 558694 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

1.2.2.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 54,167 m3/ngày, tương đương trung bình 

khoảng 2,257 m3/giờ. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục. 

- Chất lượng nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy định giá trị giới hạn cho phép của 

thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Thông số và giá trị giới hạn cấp phép đối với nước thải chăn nuôi 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn Tần suất 
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QCVN 62-

MT:2016/BTNMT 

 (cột B) 

quan trắc định 

kỳ 

1 pH - 5,5 ÷ 9 - Dự án không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc nước thải 

định kỳ. 

- Chủ đầu tư đề 

xuất quan trắc 

với tần suất 6 

tháng/lần. 

2 BOD5 mg/l 100 

3 COD mg/l 300 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng 

mg/l 
150 

5 Tổng N mg/l 150 

6 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

1.2.3. Dòng thải 03: Nước thải từ hoạt động tắm, khử trùng xe trước khi vào 

trang trại  

1.2.3.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải từ hoạt động tắm, khử trùng xe sau bể lắng theo đường ống thoát ra 

môi trường đất gần khu vực bể lắng. 

1.2.3.2. Vị trí xả nước thải: 

- Cửa xả sau xử lý của bể lắng gần nhà sát trùng xe. 

- Tọa độ vị trí điểm xả: X(m): = 2501387; Y(m): = 559445 (hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30). 

1.2.3.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 1 m3/ngày, tương đương trung bình khoảng 

0,0417 m3/giờ. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục. 

- Chất lượng nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi (QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy định giá trị giới hạn cho phép của 

thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả nước thải ra nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt), cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Thông số và giá trị giới hạn cấp phép đối với nước thải khử trùng 

STT Thông số ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn 
Tần suất 

quan trắc định 

kỳ 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT 

 (cột B) 

1 pH - 5,5 ÷ 9 - Dự án không 

thuộc đối 2 BOD5 mg/l 100 
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3 COD mg/l 300 tượng quan 

trắc nước thải 

định kỳ. 

- Chủ đầu tư 

không đề xuất 

quan trắc. 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng 

mg/l 
150 

5 Tổng N mg/l 150 

6 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

Hoạt động chăn nuôi của Dự án không phát sinh các nguồn thải cố định với lưu 

lượng lớn; lượng khí thải, mùi chỉ phát sinh chủ yếu từ các khu vực chuồng trại, khu 

vực ép phân và hệ thống xử lý nước thải, các phương tiện giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu, xuất bán lợn, bán phân của Trang trại. Do đó, không thuộc đối tượng 

phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 

(không có nguồn khí thải, bụi cố định xả ra ngoài môi trường). 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các xe bơm thức ăn chăn nuôi vào các 

silo, xe ra vào trang trại xuất bán lợn, lợn kêu trong khuôn viên trang trại.  

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Trong khu vực Dự án Trang trại chăn nuôi 

Chu Trinh. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. QCVN 27:2010/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn cấp phép đối với tiếng ồn 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 55 - 
Khu vực 

thông thường 

+ Độ rung: 

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn cấp phép đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, Cụ thể như sau: 

1. Kết hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm của Dự án là: 04 tháng kể từ ngày Giấy 

phép môi trường được cấp. 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý môi trường 

Hạng mục 

Thời gian bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

Đối với công trình xử lý nước thải:  

Hệ thống xử lý nước 

thải chăn nuôi 
Sau khi được cấp 

GPMT 

Kết thúc sau 04 tháng 

kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

100% 

Bể tự hoại, bể lắng 

xử lý nước thải sinh 

hoạt 

Không phải vận hành thử nghiệm căn cứ theo quy định tại 

mục d điểm 1 khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Đối với hệ thống xử lý khí thải:  

Không có công trình vận hành 

Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

Kho CTNH 9m2, các thùng chứa rác sinh hoạt là các công trình thu gom, lưu giữ 

không phải vận hành thử nghiệm 

Như vậy, công trình phải vận hành thử nghiệm của Dự án là Hệ thống xử lý 

nước thải chăn nuôi. 
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1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Báo cáo đưa ra kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình xử lý nước thải chăn nuôi. 

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNTMT ngày 

10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 8, điều 1, Thông tư số 

07/2025/TT-BTNTMT ngày 10/01/2022 (dự án không thuộc đối tượng quy định tại 

Cột 3, Phụ lục 2, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), việc quan trắc chất thải do Chủ dự án 

đầu tư tự quyết định, nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 mẫu nước 

thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra), cụ thể: 

Cụ thể kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của dự án dự kiến như sau:
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Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của dự án 

TT Loại mẫu 

Số lần 

thử 

nghiệm 

(lần) 

Lần 

thử 

nghiệm 

Thời gian  

quan trắc 

Loại mẫu 

đo đạc, 

phân tích 

Vị trí lấy mẫu 
Thông số đo đạc, 

phân tích 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn vận hành ổn định các công trình (tần suất quan trắc ít nhất 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh) 

(trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp được, thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế 

tiếp) 

2 
Nước thải 

chăn nuôi 
3 

Lần 1 

đến 3 

Dự kiến trong 

khoảng thời 

gian tháng 08 

- 09/2025 

Mẫu đơn 

02 vị trí, trong đó: 

- 01 vị trí trước khi vào bể biogas (đầu 

vào, số lượng 01 mẫu) 

- 01 vị trí sau xử lý tại Ao sinh học số 02 

(đầu ra, số lượng 03 mẫu trong 3 ngày 

liên tiếp) 

pH, TSS, BOD5, 

COD, Tổng N, 

Tổng P, Tổng 

colifrom 

QCVN 

62:2025/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Ghi chú:  

- Thời gian lấy mẫu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quá trình vận hành thiết bị nhưng vẫn đảm bảo tần suất, số lượng mẫu theo quy 

định. 

QCVN 62:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến: 

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường là đơn vị sẽ lấy mẫu quan trắc môi trường để thực hiện kế hoạch vận hành của dự án. 

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Đại diện: Ông Phạm Anh Tuấn;   - Chức vụ: Tổng Giám đốc; 

- Địa chỉ liên hệ: Số 236, Võ Nguyên Hiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 

- Điện thoại: 02386.250.236; Di động: 0986.117.240. 
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Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Phụ lục 

XXVIII, XXIX kèm theo Nghị định. Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi 

trường định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Phụ lục 

XXVIII, XXIX kèm theo Nghị định. Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc chất 

thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ dự án 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc chất thải tự động, liên tục và định 

kỳ. Tuy nhiên, để theo dõi, giám sát chất lượng nước thải đầu ra, Chủ dự án đề xuất 

quan trắc đối với môi trường nước thải chăn nuôi, cụ thể như sau: 

- Vị trí: 01 mẫu nước thải đầu ra tại Ao sinh học số 02 trước khi thải ra suối Nà 

Lần. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng N, Tổng 

colifrom. 

- Quy chuẩn so sánh: Theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành tại thời điểm quan 

trắc. 

2.4. Giám sát khác 

Giám sát tình trạng sức khoẻ, an toàn lao động của các cán bộ, công nhân Trang 

trại. 

Giám sát sự cố, rủi ro tại một số vị trí nhạy cảm: Hệ thống xử lý nước thải, Kho 

chứa CTNH, các rủi ro, sự cố bất thường. 

Giám sát công tác phân loại, thu gom rác thải của công nhân viên trong Trang 

trại. 

Giám sát hiện tượng ngập úng và tình hình tiêu thoát nước trong khu vực Trang 

trại. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Ước tính chi phí quan trắc hàng năm của dự án dự kiến khoảng 20.000.000 

đồng. 

 

  



43 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi Chu Trinh 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến dự án. Thực hiện đúng và và đủ theo các đề xuất về môi trường nhằm thực 

hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường trước khi thải ra môi trường.  

- Cam kết thu gom, xử lý triệt để chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất. 

- Cam kết sẽ dừng ngay hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường 

hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 



PHỤ LỤC KÈM THEO  

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

I. Các văn bản pháp lý: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4800100836, cấp 

ngày 22 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày ngày 13 tháng 12 

năm 2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp. 

2. Quyết định chủ trương đầu tư số 1702/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi Chu Trinh, 

xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

3. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận điều chỉnh nhà 

đầu tư số 1513/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về Dự án trang trại chăn nuôi Chu Trinh. 

4. Biên bản về việc xác định địa điểm xây dựng công trình Trang trại chăn nuôi 

Chu Trinh ngày 20/05/2020. 

5. Tờ trình số 643/TTr-SXD ngày 28/05/2020 của Sở Xây dựng về việc xin 

chấp thuận địa điểm xây dựng công trình Trang trại chăn nuôi Chu Trinh. 

6. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại 

chăn nuôi Chu Trinh. 

7. Quyết định số 893/QĐ-UBND nghày 13/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc thu hồi và cho thuê đất để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi Chu Trinh. 

8. Hợp đồng thuê đất số 31/HĐTĐ ngày 29/07/2022 giữa Sở tài nguyên và Môi 

trường và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng. 

9. Hợp đồng thuê đất số 15/01/2022/HĐ/KH-XNK ngày 15/01/2022 giữa Công 

ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng và Công ty cổ phần Khánh Hạ. 

10. Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thành phố Cao Bằng. 

11. Hợp đồng Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2025 giữa Công ty 

cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng và Công ty TNHH Nga Hải. 

12. Hợp đồng Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại giữa Công ty cổ 

phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng và Công ty TNHH môi trường Ngôi sao xanh. 

13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để bàn 

giao đưa vào sử dụng (hạng mục công trình xử lý môi trường). 

II. Các bản vẽ: 

1. Bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường. 

2. Bản đồ Mặt bằng địa giới thu hồi và cho thuê đất để thực hiện dự án (khu I). 

3. Bản đồ tổng mặt bằng thoát nước thải và thoát nước mặt khu I (thời điểm đề 

xuất cấp GPMT). 

4. Bản đồ tổng mặt bằng thoát nước thải và thoát nước mặt khu II (thời điểm đề 

xuất cấp GPMT). 





UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        

Số:           /QĐ-UBND 

 

  Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi Chu Trinh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  

Căn cứ Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam; 

Xét đề xuất dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng 

và Công ty Cổ phần Khánh Hạ; Báo cáo thẩm định số 797/SKHĐT-ĐKKD ngày 

30/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và hồ sơ kèm theo (hoàn thiện tháng 

8/2020);  

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận nhà đầu tư:  

- Nhà đầu tư thứ nhất: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

CAO BẰNG;  

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4800100836, đăng ký lần 

đầu ngày 22/12/2005 và thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2019 tại Phòng Đăng ký 

kinh doanh Cao Bằng; Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 26 Phố Kim Đồng, Phường 

Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật: bà Chu Thị Xuân, chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị kiêm Giám đốc; Sinh ngày 14/12/1960, Quốc tịch: Việt Nam; 

Chứng minh thư nhân dân số: 080470425 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an tỉnh 

Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Số 66, Tổ 9, 

Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 

0913279239. 

- Nhà đầu tư thứ hai: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH HẠ 
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+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4800420868, đăng ký lần 

đầu ngày 12/09/2017 và thay đổi lần gần nhất ngày 22/04/2019 tại Phòng Đăng 

ký kinh doanh Cao Bằng; Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, Phường Ngọc Xuân, Thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. 

+ Người đại diện theo pháp luật: bà Nông Thị Đang, chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc; Sinh ngày 10/10/1964, Quốc tịch: Việt Nam; 

Chứng minh thư nhân dân số: 080378802 cấp ngày 08/5/2013 tại Công an tỉnh 

Cao Bằng; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Tổ 5, phường 

Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0913066042. 

Tổ chức kinh tế dự kiến thành lập: Công ty TNHH chăn nuôi Chu Trinh. 

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau: 

1. Tên Dự án đầu tư: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CHU TRINH. 

2. Mục tiêu dự án: Chăn nuôi lợn. 

3. Quy mô đầu tư: Công suất thiết kế 2.000 con lợn thịt/lứa; sản phẩm 

cung cấp là lợn thịt thương phẩm đạt 400 tấn/năm trở lên; Xây dựng hệ thống 

chuồng nuôi lợn với tổng diện tích 4.730m2; nhà văn phòng, nhà kho, nhà ở 

công nhân, nhà ăn với tổng diện tích 540m2; Hệ thống nhà kỹ thuật với tổng 

diện tích 285m2; Hệ thống kỹ thuật, phụ trợ khác và hàng rào cây xanh với 

tổng diện tích 15.334m2; 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xóm Nà Chang, xã Chu Trinh, Thành phố 

Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng. 

5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 20.889m2. 

6. Tổng vốn đầu tư: 14.800.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ tám trăm triệu 

đồng). Trong đó:  

- Vốn góp của chủ sở hữu: 6.000.000.000 VNĐ (sáu tỷ đồng) tương 

đương 40,54% tổng vốn đầu tư. 

+ Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng góp 5.160.000.000 VNĐ (năm tỷ 

một trăm sáu mươi triệu đồng) bằng tiền mặt, tương đương 86% tổng vốn góp, 

34,86% tổng vốn đầu tư; tiến độ góp vốn trong năm 2020; 

+ Công ty CP Khánh Hạ góp 840.000.000 VNĐ (tám trăm bốn mươi triệu 

đồng) bằng tiền mặt, tương đương 14% tổng vốn góp, 5,68% tổng vốn đầu tư; 

tiến độ góp vốn trong năm 2020; 

- Vốn vay các tổ chức tín dụng: 8.800.000.000 VNĐ (Tám tỷ tám trăm 

triệu đồng). 

7. Tiến độ dự án:  

- Quý II/2020: khảo sát, xây dựng phương án đầu tư. 

- Quý III/2020 - IV/2020: thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đất đai, thiết 

kế, môi trường và xin cấp phép xây dựng. 
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- Quý IV/2020 - I/2021: Thi công xây dựng các hạng mục của dự án. 

- Quý I/2021: Đưa dự án đi vào hoạt động. 

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định 

chủ trương đầu tư lần đầu. 

Điều 2. Các ưu đãi được hưởng 

Hăng năm, nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan Thuế và cơ quan liên 

quan nhằm kiểm tra, rà soát và thông báo các thủ tục để được xem xét hưởng 

các ưu đãi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Dự kiến các ưu đãi 

được hưởng như sau: 

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 

22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập được hưởng ưu đãi thuế 

phải đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, các Nghị định sửa đổi, bổ 

sung và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (nếu có). 

2. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất 

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Ưu đãi tiền thuê đất của nhà nước 

để thực hiện dự án đối với diện tích nhà đầu tư thuê đất trực tiếp với Nhà nước 

để thực hiện dự án đầu tư mới đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

và các Thông tư hướng dẫn. 

Điều 3. Các điều kiện đối với hoạt động của dự án. 

Trách nhiệm của Nhà đầu tư phải thực hiện gồm:  

1. Triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung quy định tại Quyết 

định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

2. Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục ký quỹ đảm 

bảo thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Số tiền ký quỹ dự kiến là 

222.000.000 VNĐ. Việc hoàn thành ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư là 

căn cứ để Nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án. 
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, 

phòng chống cháy nổ và các quy định của pháp luật liên quan. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá 

đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các văn bản hướng dẫn có liên quan;  

cung cấp đầy đủ, chính xác các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan tới nội dung 

kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho các sở, ngành có thẩm 

quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Nhà đầu tư không được hỗ trợ và phải tự thanh lý tài sản, chịu trách 

nhiệm tháo dỡ, di dời các tài sản, giá trị đầu tư đối với hành vi vi phạm nội dung 

trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các quy 

định của pháp luật liên quan. 

6. Nhà đầu tư không được tác động làm giảm diện tích, chất lượng rừng, 

ảnh hưởng đến tái sinh rừng đối với khu vực rừng tự nhiên trong phạm vi dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và 

PTNT; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng; Giám đốc 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khánh 

Hạ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận1: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Cao Bằng; 

- VP UBND tỉnh: các PCVP, CVKT; 

- Lưu: VT, TH. (LĐT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 

 

 

                   
1 03 bản gốc: Nhà đầu tư, Sở KH&ĐT, lưu VT (còn lại gửi bản sao). 

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
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